Ôn tập góc

I. Nửa mặt phẳng:

Bài 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình ảnh của mặt phẳng trong thực tế là: ……………................................................

…………………………………………………………………………….......................

b) Hình gồm đường thẳng ……. và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi ………………..

được gọi là một nửa mặt phẳng bờ …….
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c) Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng là bờ chung của hai …………........................

d) Cho hình vẽ sau:

+) Tên 2 nửa mặt phẳng bờ a là: …………………………….....................

……………………………………………………………………………..
+) Hai điểm nằm cùng phía đối với a là: ………………………………….

+) Hai điểm nằm khác phía với a là ……………………………………….

+) Đoạn thẳng cắt a là ………………, đoạn thẳng không cắt a là ………..

Bài 2. Cho đường thẳng xy và 2 điểm M, N thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy. Gọi O là 1 điểm thuộc xy, vẽ tia OM, ON.  Tìm các tia nằm giữa hai tia OM và ON

Bài 3. Trên cùng một nửa mẳng phẳng bờ a lấy 2 điểm A và B, trên nửa mặt phẳng còn lại lấy điểm C. Gọi I và K lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng AC và BC với đường thẳng a. Chứng tỏ

a) Tia BI nằm giữa 2 tia BA và BC

b) Tia AK nằm giữa 2 tia AB và AC

II. Góc:

Bài 4. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình gồm 2 tia chung gốc Ox và Oy  là …………………………….

Điểm O là …………… và 2 tia Ox, Oy là …………………………….

b) Góc MAN có đỉnh là ……………. và cạnh là ………………………

c) Góc bẹt là góc ……………………………………………………….

Bài 5. Viết tên tất cả các góc và kí hiệu các góc trong hình vẽ sau :
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	……………………………………
	……………………………………...

	……………………………………
	……………………………………..

	……………………………………
	……………………………………..
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d) 
	……………………………………
	……………………………………...

	……………………………………
	……………………………………..

	……………………………………
	……………………………………..

	……………………………………
	……………………………………..

	……………………………………
	……………………………………..


Bài 6. Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhay tại O. Vẽ hình và đọc tên tất cả các góc có trong hình vẽ
III.Số đo góc:

Bài 7. Đo các góc trong hình vẽ ở bài 5 và viết lại số đo góc vào vở
Bài 8. Gọi x là số đo của một góc bất kì. Tìm điều kiện của x để góc đó là :

a) Góc nhọn


c) Góc tù

b) Góc vuông


d) Góc bẹt

Bài 9. So sánh các góc sau :
a) 
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IV.Vẽ góc cho biết số đo:
Bài 10. 
a) Vẽ góc xOy bằng 500



b) Vẽ góc AOB bằng 900


c) Vẽ góc MAN bằng 1350
Bài 11. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai góc: 
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. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

Bài 12. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ ba góc: 
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. Chứng tỏ rằng:

a) Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz

b) Oz nằm giữa 2 tia Ox, Ot

c) Oz nằm giữa 2 tia Oy, Ot

Bài 13. Cho đường thẳng AB và O là điểm thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các góc:
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Chứng tỏ:

a) OC nằm giữa 2 tia OA, OD

b) OD nằm giữa 2 tia OA, OB

c) OD nằm giữa 2 tia OC, OE
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